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KHUNG MA TRẬN - KTCK I - MÔN: LS - ĐL 7 – NH : 2025-2026 (CHÍNH THỨC) 

 

 

 

TT 

 

 

Chủ 

đề/ 

Chư

ơng 

 

 

Nội 

dung/ 

đơn vị 

kiến 

thức 

 

Mức độ đánh giá 

 

Tổng 

Tỉ lệ 

% 

điểm 

TNKQ Tự luận   

Nhiều lựa 

chọn 

“Đúng – 

Sai”2 

Trả lời 

ngắn3 
   

Biết Hiểu 
V

D 
Biết Hiểu 

V

D 
Biết Hiểu 

V

D 
Biết Hiểu 

V

D 
Biết Hiểu 

V

D 
 

Phần Lịch Sử 

1 I 

Tây Âu 

từ thế 

kỷ V 

đến 

nửa 

đầu thế 

kỷ XVI 

    C18 C23    
TL3

a 

TL3

b 
 1 2 1 15% 

2 II 

Trung 

Quốc 

từ thế 

kỷ VII 

đến 

giữa 

thế kỷ 

XIX 

C7, 

C8 
   

C17, 

C22 
C24       2 2 1 12,5% 

3 III 

Ấn Độ 

từ thế 

kỷ IV 

đến 

giữa 

thế kỷ 

XIX 

C9, 

C11 
    C19      

TL

4 
2 0 2 12,5 

4 IV 

Đông 

Nam Á 

từ nửa 

sau thế 

kỷ X 

đến 

C10, 

C12 
  C21  C20       3 0 1 10% 



2 
 

nửa 

đầu thế 

kỷ XVI 

Số câu 6   1 3 4    1 1 1 8 4 5  

Số điểm 1,5 2,0    1,5 2,0 1,5 1,5 5,0 

Tỉ lệ % 
15% 20%    15% 20% 15% 

15

% 
50% 

Phần Địa Lí 

1 I 
Châu 

Âu 

C1,2

,3 
  C13  C16  C28     4 1 1 15% 

2 II 
Châu 

Á 
C4    C14 C15   

C2

5 
  

 

TL

1 

1 1 3 15% 

3 III 
Châu 

Phi 
C5,6       C26 

C2

7 

TL2

a 

TL2

b 
 3 2 1 20% 

Số câu 6   1 1 2  2 2 1 1 1 8 4 5  

Số điểm 1,5 1,0 1,0 1,5 2,0 1,5 1,5 5,0 

Tỉ lệ % 
15% 10% 10% 15% 20% 15% 

15

% 
50% 

Tổng số câu 12   2 4 6  2 2 2 2 2 16 8 10  

Tổng số điểm 3,0 3,0 1,0 3,0 4,0 3,0 3,0 100% 

Tổng tỉ lệ % 30% 30% 10% 30% 40% 30% 
30

% 
100% 
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BẢNG ĐẶC TẢ - KTCK 1 - MÔN: LS – ĐL 7 – NH: 2025 - 2026 (CHÍNH THỨC) 

 

 

TT 

 

Chủ 

đề/Ch

ương 

 

Nội 

dung/đơn 

vị kiến 

thức 

 

 

Yêu cầu cần đạt 

Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá 

TNKQ Tự luận 

Nhiều lựa 

chọn 
“Đúng – Sai” Trả lời ngắn  

B H 
V

D 
B H VD B H VD B H VD 

Phần Lịch Sử 

1 I 

Tây Âu từ 

thế kỷ V 

đến nửa đầu 

thế kỷ XVI 

- Mức độ Biết: 

+ Biết được nội 

dung cải cách 

tôn giáo 

- Mức độ Hiểu: 

+ Hiểu được 

quan điểm của 

các nhà cải cách 

tôn giáo ở Tây 

Âu trung đại 

+ Lý giải được 

sự kiện bán “Thẻ 

miễn tội” đã 

châm ngòi phong 

trào cải cách tôn 

giáo ở Tây Âu 

- Mức độ Vận 

dụng: 

+ Hệ quả của 

phát kiến địa lý 

còn ảnh hưởng 

tới ngày nay 

    C18 C23    
TL

3a 

TL

3b 
 

2 II 

Trung Quốc 

từ thế kỷ 

VII đến 

giữa thế kỷ 

XIX 

- Mức độ Biết: 

+ Trình bày được 

các triều đại 

phong kiến và 

những công trình 

kiến trúc tiêu 

biểu của Trung 

Quốc thời phong 

kiến 

C7, 

C8 
   

C17, 

C22 
C24       
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- Mức độ Hiểu: 

+ Hiểu được các 

quan điểm của 

Nho giáo, chế độ 

quân điền 

- Mức độ Vận 

dụng: 

+ Một trong tứ 

đại phát minh 

của Trung Quốc 

còn ứng dụng 

đến hiện nay 

3 III 

Ấn Độ từ 

thế kỷ IV 

đến giữa thế 

kỷ XIX 

- Mức độ Biết: 

+ Biết được sự 

ra đời của 

vương triều hồi 

giáo Đê-li 

- Mức độ Vận 

dụng: 

+ Thành tưu của 

Ấn Độ thời kỳ 

Gúp-ta còn ảnh 

hưởng đến ngày 

nay 

C9, 

C11 
    C19      TL4 

4 IV 

Đông Nam 

Á từ nửa 

sau thế kỷ X 

đến nửa đầu 

thế kỷ XVI 

- Mức độ Biết: 

+ Nắm được quá 

trình hình thành 

và phat triển của 

các vương quốc 

phong kiến Đông 

Nam Á  

+ Biết được 

chính sách đối 

ngoại của vương 

quốc Lan Xang 

 

C10, 

C12 
  C21  C20       

Số câu  6   1 3 4    1 1 1 

Số điểm  1,5 2,0  1,5 



5 
 

Tỉ lệ %  15% 20%  15% 

Phần Địa Lí 

1 I Châu Âu 

Hiết, biết về 

thiên nhiên, dân 

cư, xã hội 

C1,2,

3 

  C13  C16 

 C28     

2 II Châu Á 

Hiết, biết về 

thiên nhiên, dân 

cư, xã hội 

C4    C14 C15 

  C25   
 

TL1 

3 III Châu Phi 

Hiết, biết về 

thiên nhiên, dân 

cư, xã hội 

C5,6      

 C26 C27 
TL

2a 

TL

2b 
 

Số câu  6   1 1 2  2 2 1 1 1 

Số điểm  1,5 1,0 1,0 1,5 

Tỉ lệ %  15% 10% 10% 15% 

Tổng số câu  12   2 4 6  2 2 2 2 2 

Tổng số điểm  3,0 3,0 1,0 3,0 

Tổng tỉ lệ %  30% 30% 10% 30% 
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TRƯỜNG TIỂU HỌC – TRUNG HỌC 

               CƠ SỞ TÂN TRUNG 

             

 

      

 

Họ và tên :...................................................... 

Lớp: 7/............................................................ 
Phòng: ................. SBD:............... 

ĐIỂM Chữ ký giám khảo Giám thị 1 Giám thị 2 

A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) Mỗi câu đúng 0,25 đ 

I. Dạng chọn đáp án đúng nhất (3,0 điểm) 

Câu 1. Lãnh thổ châu Âu kéo dài từ: 

A. Khoảng 300B đến 710B.                   B. Khoảng 320B đến 710B 

C. Khoảng 340B đến 710B.                    D. Khoảng 360B đến 710B. 

Câu 2.  Các sông dài và quan trọng nhất ở Châu Âu? 

A. Von- ga, Đa- nuyp, Trường Giang          B. Von- ga, Đa- nuyp, Hoàng Hà 

C. Von- ga, Đa- nuyp, Rai-nơ                      D. Von- ga, Đa- nuyp, Mê -Kông 

Câu 3. Năm 2020, quốc gia rời khỏi EU? 

A. Anh           B. Đức   

C. Pháp           D. Cả 3 ý trên đều đúng 

Câu 4. Vai trò các hồ lớn châu Á? 

A. Điều hòa không khí                  B. Tạo phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp 

C. Nơi cư trú của sinh vật             D. Tất cả ý trên đều đúng 

Câu 5. Đặc điểm vị trí lãnh thổ châu Phi ? 

A. Nằm ở bán cầu Bắc và bán cầu Nam.                     B. Nằm ở bán cầu Đông và bán cầu Tây. 

C. Cả 2 ý trên đúng                                                      D. Cả 2 ý trên sai                          

Câu 6. Đặc điểm về dân cư châu Phi? 

A. Đứng thứ 2 thế giới                                          B. Tỉ suất tăng dân số tự nhiên cao             

C. Có số người xuất cư nhiều hơn nhập cư            D. Tất cả ý trên đều đúng 

Câu 7. Triều đại nào dưới đây ở Trung Quốc do người Mông Cổ lập ra? 

A. Đường (618 - 907)   B. Tống (960 - 1279) 

C. Nguyên (1271 - 1368)   D. Minh (1368 - 1644) 

Câu 8. Một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu của Trung Quốc thời phong kiến là: 

A. Thánh địa Mỹ Sơn.    B. Phật viện Đồng Dương 

C. Vạn lí trường thành.   D. Đền Bô-rô-bua-đua. 

Câu 9. Thế kỉ XII, người Thổ Nhĩ Kì thôn tính Bắc Ấn, lập ra Vương triều: 

A. Hồi giáo Đê-li.   B. Gúp-ta.  C. Mô-gôn.  D. A-sô-ca. 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I 

NĂM HỌC 2025 – 2026 

Môn: Lịch sử và Địa lí – Lớp 7 

Thời gian làm bài: 60 phút. 
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Câu 10. Vương quốc Su-khô-thay là tiền thân của quốc gia nào hiện nay? 

A. Thái Lan   B. Mi-an-ma  C. Ma-lai-xi-a  D. In-đô-nê-xi-a 

Câu 11. Vương triều Đê-li được thành lập bởi người Hồi giáo gốc: 

A. Bắc Á B. Mông Cổ   C. A-rập  D. Thổ Nhĩ Kỳ  

Câu 12. Vương quốc Lan Xang thi hành chính sách đối ngoại như thế nào? 

A. Ép các nước nhỏ hơn phải thần phục, triều cống.  

B. Hòa hiếu với láng giềng nhưng cương quyết chống xâm lược.  

C. Tiến hành nhiều cuộc chiến tranh chinh phạt để mở rộng lãnh thổ.  

D. “Bế quan tỏa cảng”, đóng cửa không giao thương với quốc gia nào. 

   Câu    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   11  12 

    Đáp 

     án 
            

II. Dạng điền đáp án Đúng / Sai  (3.0 điểm) 

Câu 13. Năm 2020, liên minh châu Âu có 27 quốc gia thành viên.   

Câu 14. Đồng bằng châu Á chiếm ¾  diện tích lãnh thổ.  

Câu 15. Châu Á có 49 quốc gia, chia làm 6 khu vực.   

Câu 16. Lãnh thổ châu Âu phổ biến kiểu khí hậu nóng khô.   

Câu 17. Trong quan điểm của Nho giáo, “Tam cương” được hiểu là 3 mối quan 

hệ cơ bản trong xã hội.  
 

Câu 18. Quan điểm của các nhà cải cách tôn giáo ở Tây Âu là ủng hộ những 

hành vi sai trái của Giáo hội và việc tùy tiện giải thích Kinh Thánh 
 

Câu 19. Việc chế tạo vắc-xin, phẫu thuật và khử trùng vết thương là những 

thành tựu y học của cư dân Ấn Độ thời Gúp-ta vẫn được ứng dụng đến ngày nay.  
 

Câu 20. Thánh Địa Mỹ Sơn là một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng 

của Chăm-pa còn tồn tại đến ngày nay. 
 

Câu 21. Thế kỉ X, lịch sử khu vực Đông Nam Á được mở đầu bằng sự kiện 

vương quốc Phù Nam sụp đổ trước sự tấn công của Chân Lạp.  
 

Câu 22. Chính sách “lấy ruộng đất công và ruộng đất bỏ hoang chia cho nông 

dân” thực hiện dưới thời Đường được gọi là chế độ quân điền. 
 

Câu 23. Phát kiến địa lí đã đem lại cho con người những hiểu biết về Trái Đất 

hình cầu. 
 

Câu 24. Bê tông là một trong bốn phát minh lớn của nhân dân Trung Quốc thời 

phong kiến vẫn còn được sử dụng hiện nay. 
 

III. Dạng câu hỏi trả lời ngắn (1.0 điểm) 

Câu 25. Ở châu Á, kiểu khí hậu phổ biến ở cả 3 khu vực: Đông Nam Á, Nam Á và Đông Á 

là…………………………………………..  
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Câu 26. Châu Phi có núi Ki-li-man-gia-rô cao 5895 m nằm gần Xích đạo nhưng quanh năm: 

.................................................................... 

Câu 27. Quan sát và cho biết tên bức ảnh là gì? 

............................................................... 

............................................................... 

 

 

 

 

 

 

Câu 28. Dựa vào bảng số liệu nhận xét một số nền kinh tế lớn nhất thế giới năm 2020 

Nền kinh tế Hoa Kỳ Liên minh châu Âu Trung Quốc Nhật Bản 

Đơn vị % 24,67 18,05 17,38 5,97 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)  

Câu 1. (0,5 điểm) Dựa vào bảng 

6.1, nhận xét cơ cấu dân số theo 

nhóm tuổi ở châu Á?  

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

................................................... 

................................................... 

.................................................. 

................................................... 

Câu 2. (1,0 điểm) Quan sát các tư liệu 

sau đây, và trả lời các câu hỏi: 

a/ Theo em, tư liệu 5.2 thể hiện nội 

dung nào của cải cách tôn giáo đối với 

xã hội Tây Âu thời kỳ trung đại. (0,25đ) 

.............................................................. 

............................................................. 
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b/ Đọc đoạn tư liệu sau và cho biết: Tại sao việc nhà thờ bán “thẻ miễn tội” lại châm ngòi cho 

phong trào Cải cách tôn giáo bùng nổ? (0,75đ) 

“Theo Giáo hội Thiên chúa giáo đương thời, “thẻ miễn tội” có thể xóa bỏ mọi “tội lỗi” cho 

con người. Giá bán tùy theo khả năng chi trả của người mua.” 

Tư liệu phần Em có biết, SGK trang 24. 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 

Câu 3. (1,0 điểm) Dựa vào lược đồ, 

nêu đặc điểm nổi bật về vị trí và giới 

hạn châu Phi? Vì sao châu Phi có 

khí hậu nóng, khô?  

....................................................... 

...................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

...................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

 

Câu 4. (0,5 điểm) Thành tựu văn hóa nào của Ấn Độ thời Gúp-ta còn ảnh hưởng đến ngày 

nay? 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

HẾT.  
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ĐÁP ÁN KTCK I LS -ĐL 7 – NH: 2025 - 2026 (CHÍNH THỨC) 

A. Trắc nghiệm: ( 7,0 điểm) Mỗi câu đúng 0,25đ 

I. Dạng chọn đáp án đúng nhất ( 3.0 điểm) 

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đáp án D C A D C D C C A A D B 

II. Dạng điền đáp án đúng sai (3,0 điểm) 

13. Đúng 

14. Sai 

15. Đúng 

16. Sai 

17. Đúng 

18. Sai 

19. Đúng 

20. Đúng 

21. Sai 

22. Đúng 

23. Đúng 

24. Sai 

III. Dạng câu hỏi trả lời ngắn (1,0 điểm) 

25. Kiểu khí hậu gió mùa. 

26. Vẫn có băng tuyết bao phủ 

27. Quần thể kim tự tháp Gi-da. 

28. Nền kinh tế Hoa Kỳ chiếm tỉ lệ cao nhất 24,67 %. Nền kinh tế Nhật Bản chiếm tỉ lệ thấp 

nhất 5,97 %. Nền kinh tế các nước trên thế giới phát triển không đều. 

B. Tự luận: 3,0đ 

Câu hỏi Nội dung trả lời Điểm 

Câu 1 

Nhận xét 

cơ cấu 

dân số 

châu Á. 

- Từ năm 2005 – 2020:  

+ 0-14 tuổi: giảm từ 27,6 xuống còn 23,5 %. 

+ 15-64 tuổi: tăng từ 66,1 lên đến 67,6 %. 

+ 65 tuổi trở lên: tăng từ 6,3 lên đến 8,9 %. 

+ Vậy nhóm tuổi từ 15-64 tuổi và 65 tuổi trở lên ở châu Á tăng 

nhanh. 

0,5 

 

Câu 2 

 

a/ Chủ trương không thờ tranh tượng, xây dựng một Giáo hội 

đơn giản, thuận lợi và tiết kiệm thời gian 

b/ Tạo ra sự bất công trong xã hội, vì chỉ có người giàu mới có tiền 

mua “thẻ miễn tội” để xóa bỏ tội lỗi, còn người nghèo thì không. 

0,25 

 

0,75 

Câu 3 

Vị trí, 

giới hạn 

- Phần lớn châu Phi nằm giữa chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam. 

- Giới hạn: Phía Bắc tiếp giáp châu Âu qua biển Địa Trung Hải, 

phía Đông Bắc tiếp giáp châu Á qua biển Đỏ. Phía Đông Nam 

0,25 

 

0,5 
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và giải 

thích khí 

hậu. 

giáp đại dương Ấn Độ Dương. Phía Tây giáp đại dương Đại Tây 

Dương.  

- Do lãnh thổ kéo dài từ chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam. Ít chịu 

ảnh hưởng của biển, dòng biển lạnh chạy sát bờ biển và dãy núi 

cao ở Tây Bắc ngăn cản gió ẩm từ biển thổi vào. 

 

 

0,25 

Câu 4 

 

- Biết được trái đất hình cầu và tự quay quanh trục của nó 

- Biết khử trùng vết thương khi phẫu thuật 

- Biết chế tạo vắc-xin 

(Trả lời mỗi ý 0,25, trả lời đủ từ 2 ý trở lên) 

0,5 

HẾT 
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KHUNG MA TRẬN - KTCK I - MÔN: LS - ĐL 7 – NH: 2025 - 2026 (DỰ PHÒNG) 

 

 

 

TT 

 

 

Chủ 

đề/ 

Chư

ơng 

 

 

Nội 

dung/ 

đơn vị 

kiến 

thức 

 

Mức độ đánh giá 

 

Tổng 

Tỉ lệ 

% 

điểm 

TNKQ Tự luận   

Nhiều lựa 

chọn 

“Đúng – 

Sai”2 

Trả lời 

ngắn3 
   

Biết Hiểu 
V

D 
Biết Hiểu 

V

D 
Biết Hiểu 

V

D 
Biết Hiểu 

V

D 
Biết Hiểu 

V

D 
 

Phần Lịch Sử 

1 I 

Tây Âu 

từ thế 

kỷ V 

đến 

nửa 

đầu thế 

kỷ XVI 

C7, 

C8 
    

C23

, 

C24 

      2 0 2 10% 

2 II 

Trung 

Quốc 

từ thế 

kỷ VII 

đến 

giữa 

thế kỷ 

XIX 

C9, 

C10 
   

C17, 

C21 
    

TL3

a 

TL3

b 
 3 3 0 20% 

3 III 

Ấn Độ 

từ thế 

kỷ IV 

đến 

giữa 

thế kỷ 

XIX 

C11     C19       1 0 1 5% 

4 IV 

Đông 

Nam Á 

từ nửa 

sau thế 

kỷ X 

đến 

C12   C18 C22 C20      
TL

4 
2 1 2 15% 
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nửa 

đầu thế 

kỷ XVI 

Số câu 6   1 3 4    1 1 1 8 4 5  

Số điểm 1,5 2,0    1,5 2,0 1,5 1,5 5,0 

Tỉ lệ % 
15% 20%    15% 20% 15% 

15

% 
50% 

Phần Địa Lí 

1 I 
Châu 

Âu 
C1,2   C13  C16   

C2

3,2

4 

   3  3 15% 

2 II 
Châu 

Á 
C3    C14 C15  C22    

TL

1 
1 2 2 15% 

3 III 
Châu 

Phi 

C4,5

,6 
      C21  

TL2

a 
Tl2b  4 2  20% 

Số câu 6   1 1 2  2 2 1 1 1 8 4 5  

Số điểm 1,5 1,0 1,0 1,5 2,0 1,5 1,5 5,0 

Tỉ lệ % 
15% 10% 10% 15% 20% 15% 

15

% 
50% 

Tổng số câu 12   2 4 6  2 2 2 2 2 16 8 10  

Tổng số điểm 3,0 3,0 1,0 3,0 4,0 3,0 3,0 100% 

Tổng tỉ lệ % 30% 30% 10% 30% 40% 30% 
30

% 
100% 
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BẢNG ĐẶC TẢ - KTCK 1 - MÔN: LS - ĐL 7 – NH : 2025 - 2026 ( DỰ PHÒNG) 

 

 

TT 

 

Chủ 

đề/Ch

ương 

 

Nội 

dung/đơn 

vị kiến 

thức 

 

 

Yêu cầu cần đạt 

Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá 

TNKQ Tự luận 

Nhiều lựa chọn “Đúng – Sai” Trả lời ngắn  

B H VD B H VD B H VD B H VD 

Phần Lịch Sử 

1 I 

Tây Âu từ 

thế kỷ V 

đến nửa đầu 

thế kỷ XVI 

- Mức độ Biết: 

+ Biết được sự 

hình thành xã hội 

phong kiến châu 

Âu 

+ Các địa điểm 

mới được phát 

hiện trong các 

cuộc phát kiến 

địa lý 

- Mức độ Vận 

dụng: 

+ Ảnh hưởng 

của Văn hóa 

Phục hưng 

+ Liên kết được 

hệ quả của các 

cuộc phát kiến 

địa lý ảnh hưởng 

đến nền kinh tế 

nước ta thời 

trung đại 

C7, 

C8 
    

C23, 

C24 
      

2 II 

Trung Quốc 

từ thế kỷ 

VII đến 

giữa thế kỷ 

XIX 

- Mức độ Biết: 

+ Trình bày được 

các triều đại 

phong kiến và 

những thành tựu 

văn hóa của 

Trung Quốc thời 

phong kiến 

- Mức độ Hiểu: 

+ Hiểu được các 

quan điểm của 

C9,

C1

0 

   
C17, 

C21 
    

TL

3a 

TL

3b 
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Nho giáo, chế độ 

quân điền 

3 III 

Ấn Độ từ 

thế kỷ IV 

đến giữa thế 

kỷ XIX 

- Mức độ Biết: 

+ Biết được sự 

ra đời của 

vương triều hồi 

giáo Đê-li 

- Mức độ Vận 

dụng: 

+ Thành tưu của 

Ấn Độ thời kỳ 

Gúp-ta còn ảnh 

hưởng đến ngày 

nay 

C1

1 
    C19       

4 IV 

Đông Nam 

Á từ nửa 

sau thế kỷ X 

đến nửa đầu 

thế kỷ XVI 

- Mức độ Biết: 

+ Nắm được quá 

trình hình thành 

và phat triển của 

các vương quốc 

phong kiến Đông 

Nam Á  

+ Biết được 

chính sách đối 

ngoại của vương 

quốc Lan Xang 

- Mức độ Hiểu: 

+ Ý nghĩa tên gọi 

của nước Lan 

Xang 

- Mức độ Vân 

dụng: 

+ Kiến trúc của 

Đại Việt, Ăng-co 

còn ảnh hưởng 

đến ngày nay 

C1

2 
  

C1

8 
C22 C20      TL4 

Số câu  6   1 3 4    1 1 1 

Số điểm  1,5 2,0  1,5 

Tỉ lệ %  15% 20%  15% 
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Phần Địa Lí 

1 

I Châu Âu 

Hiết, biết về 

thiên nhiên, dân 

cư, xã hội 

C1,

2 
  

C1

3 
 C16   

C23,

24 
   

2 

II Châu Á 

Hiết, biết về 

thiên nhiên, dân 

cư, xã hội 

C3    C14 C15  C22    TL1 

3 

III Châu Phi 

Hiết, biết về 

thiên nhiên, dân 

cư, xã hội 

C4,

5,6 
  

   

 C21  
TL

2a 

Tl2

b 
 

Số câu  6   1 1 2  2 2 1 1 1 

Số điểm  1,5 1,0 1,0 1,5 

Tỉ lệ %  15% 10% 10% 15% 

Tổng số câu  12   2 4 6  2 2 2 2 2 

Tổng số điểm  3,0 3,0 1,0 3,0 

Tổng tỉ lệ %  30% 30% 10% 30% 
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TRƯỜNG TIỂU HỌC – TRUNG HỌC 

               CƠ SỞ TÂN TRUNG 

             

 

 

      

Họ và tên :...................................................... 

Lớp: 7/............................................................ 
Phòng: ................. SBD: ................. 

ĐIỂM Chữ ký giám khảo Giám thị 1 Giám thị 2 

A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) Mỗi câu đúng 0,25 đ 

I. Dạng chọn đáp án đúng nhất (3,0 điểm) 

Câu 1. Các đô thị trên 5 đến 10 triệu người ở châu Âu: 

A. Xanh- Pê-téc-bua, Luân Đôn, Bắc Kinh.                    

B. Xanh- Pê-téc-bua, Luân Đôn, Tô-Ky-Ô.  

C. Xanh- Pê-téc-bua, Luân Đôn, Bác-xê-lô-na.                 .                      

D. Xanh- Pê-téc-bua, Luân Đôn, Tp Hồ Chí Minh. 

Câu 2.  Đồng bằng ở Châu Âu chiếm diện tích hơn: 

A. 30%                       B. 35%                         C. 40%                   D. 50% 

Câu 3. Khí hậu gió mùa châu Á phân bố chủ yếu ở khu vực nào? 

A. Đông Á           B. Đông Nam Á   

C. Nam Á           D. Cả 3 ý trên đều đúng 

Câu 4. Đặc điểm vị trí lãnh thổ châu Phi ? 

A. Nằm ở bán cầu Bắc và bán cầu Nam.                 B. Nằm ở bán cầu Đông và bán cầu Tây. 

C. Cả 2 ý trên đúng                                                  D. Cả 2 ý trên sai                          

Câu 5. Vàng và kim cương tập trung nhiều ở phía nào châu Phi? 

A. Phía Bắc                B. Phía Nam                C. Phía Đông                      D. Phía Tây       

Câu 6. Đảo có diện tích lớn nhất châu Phi? 

A. Ma-đa-ga-xca               B. Xri-lan-ca  C. Min-đa-nao                   D. Phú Quốc 

Câu 7. Việc làm nào của người Giec-man đã tác động trực tiếp đến sự hình thành xã hội phong kiến 

châu Âu?  

A. Tiêu diệt đế quốc Rô-ma.  

B. Thành lập hàng loạt vương quốc mới.  

C. Chia ruộng đất và phong tước vị cho tướng lĩnh và quý tộc người Giec-man.  

D. Thành lập các thành thị trung đại. 

Câu 8. Đoàn thám hiểm của C. Cô-lôm-bô đã phát hiện ra châu lục nào?  

A. Châu Á.   B. Châu Âu.   C. Châu Phi.   D. Châu Mĩ. 

Câu 9. Triều đại phong kiến cuối cùng của Trung Quốc là? 

ĐỀ DỰ PHÒNG 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I 

NĂM HỌC 2025 – 2026 

Môn: Lịch sử và Địa lí – Lớp 7 

Thời gian làm bài: 60 phút. 
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A. Mãn Thanh.  B. Minh.  C. Nguyên.    D. Tần  

Câu 10. Một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu của Trung Quốc thời phong kiến là? 

A. Thánh địa Mỹ Sơn.    C. Vạn lí trường thành. 

B. Phật viện Đồng Dương   D. Đền Bô-rô-bua-đua. 

Câu 11. Thế kỉ XII, người Thổ Nhĩ Kì thôn tính Bắc Ấn, lập ra Vương triều nào? 

A. Mô-gôn.   B. Gúp-ta.  C. Hồi giáo Đê-li.  D. A-sô-ca. 

Câu 12. Vương quốc Su-khô-thay là tiền thân của quốc gia nào hiện nay?  

A. Thái Lan   B. Mi-an-ma  C. Ma-lai-xi-a  D. In-đô-nê-xi-a  

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đáp án             

II. Dạng điền đáp án Đúng/Sai (3,0 điểm) 

Câu 13. Về hành chính Liên Bang Nga được xếp thuộc lãnh thổ của châu Á.   

Câu 14. Châu Á có nhiều đới khí hậu do lãnh thổ kéo dài từ vùng cận cực Bắc 

đến Xích đạo.  

 

Câu 15. Châu Á có 49 quốc gia, chia làm 6 khu vực.   

Câu 16. Lãnh thổ châu Âu phổ biến kiểu khí hậu nóng khô.  

Câu 17. Trong quan điểm của Nho giáo, “Tam cương” được hiểu là 3 mối quan 

hệ cơ bản trong xã hội. 

 

Câu 18. Thế kỉ X, lịch sử khu vực Đông Nam Á được mở đầu bằng sự kiện 

vương quốc Phù Nam sụp đổ trước sự tấn công của Chân Lạp.  

 

Câu 19. Việc chế tạo vắc-xin, phẫu thuật và khử trùng vết thương là những thành 

tựu y học của cư dân Ấn Độ thời Gúp-ta vẫn được ứng dụng đến ngày nay.  

 

Câu 20. Hoàng thành Thăng Long là một trong những công trình kiến trúc nổi 

tiếng của Đại Việt còn tồn tại đến ngày nay. 

 

Câu 21. Chính sách “lấy ruộng đất công và ruộng đất bỏ hoang chia cho nông 

dân” thực hiện dưới thời Đường được gọi là chế độ tịch điền.  

 

Câu 22. Lan Xang có nghĩa là “Triệu Voi”.  

Câu 23. Đôn-ki-hô-tê là một trong những tác phẩm nổi tiếng của nhà soạn kịch 

Sếch-xpia. 

 

Câu 24. Các cuộc phát kiến địa lí từ thế kỉ XV đã thúc đẩy sự hưng khởi của các đô 

thị ở nước ta thời kỳ trung đại.  

 

III. Dạng câu hỏi trả lời ngắn (1,0 điểm) 

Câu 25. Để khai thác và phát huy giá trị các di sản, ở châu Phi cần chú ý vấn đề về: ………..... 

........................................................................................................................................................ 

Câu 26. Sông ngòi châu Á phát triển các ngành thủy điện, du lịch, thủy sản. Tuy nhiên, vào 

mùa mưa......................................................................................................................................... 

Câu 27. Dựa vào bảng số liệu, nhận xét tỉ lệ che phủ rừng của châu Âu năm 2020  
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.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

Câu 28. Diện tích chiếm 10,5 triệu Km2 nhưng lãnh thổ châu Âu lại có nhiều bán đảo do.......... 

........................................................................................................................................................ 

B. TỰ LUẬN (3,0 điểm) 

Câu 1. (0,5 điểm) Dựa vào bảng 6.1, nhận xét cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở châu Á? (0,5 điểm) 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

Câu 2. (1,0 điểm) Dựa vào lược đồ nêu đặc điểm khí hậu và nhận xét về mạng lưới sông ngòi 

ở châu Phi? Vì sao châu Phi thuộc môi trường đới nóng?  

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 
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Câu 3. (1,0 điểm) Quan sát các tư liệu dưới đây và trả lời các câu hỏi: 

a/ Kể tên “Tứ đại danh tác” của văn học Trung Quốc. 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

b/ Đọc đoạn văn sau và cho biết vì sao Nho giáo lại trở thành hệ tư tưởng và đạo đức của giai cấp 

phong kiến Trung Quốc? 

“Nho giáo chủ trương duy trì kỉ xương xã hội trên cơ sở phải tuân theo Tam cương, tức là coi 

trọng 3 mối quan hệ cơ bản: vua – tôi, cha – con, chồng – vợ; Ngũ thường là 5 đức tính của 

người quân tử: nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Phụ nữ phải tuân theo Tam tòng: tại gia tòng phụ; xuất 

giá tòng phu; phu tử tòng tử và Tứ đức là: công, dung, ngôn, hạnh.” 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

Câu 4. (0,5 điểm) Hãy quan sát quốc kì của Vương quốc Cam-pu-chia ngày nay và cho biết: 

Hình ảnh trong quốc kì lấy ý tưởng từ công trình kiến trúc nào của Cam-pu-chia thời kì Ăng-

co. 

.................................................................................... 

 

 

 

 

 

HẾT. 
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ĐÁP ÁN KTCK I - LS - ĐL 7 – NH: 2025 - 2026 (ĐỀ DỰ PHÒNG) 

A. Trắc nghiệm: Mỗi câu đúng 0,25đ 

I. Dạng chọn đáp án đúng nhất (4 điểm) 

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đáp án C D D C B A B D A C C A 

II. Dạng điền đáp án đúng sai (1 điểm) 

13. Sai. 

14. Đúng.  

15. Đúng 

16. Sai. 

17. Đúng 

18. Sai 

19. Đúng 

20. Đúng 

21. Sai 

22. Đúng 

23. Sai 

24. Đúng 

III. Dạng câu hỏi trả lời ngắn (1 điểm) 

25. Đòi hỏi có sự chung tay bảo vệ của chính quyền, nhân dân châu Phi và quốc tế. 

26. Thường có lũ, lụt gây nhiều thiệt hại lớn. 

27. Phần Lan tỉ lệ che phủ rừng chiếm tỉ lệ cao nhất 66%. Pháp tỉ lệ che phủ rừng chiếm tỉ lệ thấp 

nhất 31%. Tỉ lệ che phủ rừng ở các quốc gia châu Âu không đều. 

28. Biển ăn sâu vào đất liền. 

B. Tự luận: 3,0đ 

Câu hỏi Nội dung trả lời Điểm 

Câu 1 

Nhận xét 

cơ cấu 

dân số 

châu Á. 

- Từ năm 2005 – 2020:  

+ 0-14 tuổi giảm từ 27,6 xuống còn 23,5 %. 

+ 15-64 tuổi tăng từ 66,1 lên đến 67,6 %. 

+ 65 tuổi  trở lên tăng từ 6,3 lên đến 8,9 %. 

+ Vậy nhóm tuổi từ 15-64 tuổi và 65 tuổi trở lên ở châu Á tăng 

nhanh. 

0,5 

Câu 2 

Đặc điểm 

khí hậu, 

mạng lưới 

sông ngòi. 

Châu Phi 

thuộc môi 

- Khí hậu khô nóng bậc nhất thế giới, nhiệt độ trung bình năm trên 

200C, lượng mưa thấp. 

- Các đới khí hậu phân bố gần như đối xứng nhau qua Xích đạo. 

Gồm: Đới khí hậu xích đạo. Đới khí hậu cận xích đạo. Đới khí hậu 

nhiệt đới. Đới khí hậu cận nhiệt. 

0,25 

 

0,25 

 

 

0,25 
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trường đới 

nóng. 

- Mạng lưới sông ngòi phân bố không đều. Nguồn cấp nước chủ 

yếu là nước mưa nên chế độ nước sông phụ thuộc chế độ mưa. 

- Bồn địa Công-gô và phía bắc vịnh Ghi-nê có mưa nhiều nên 

mạng lưới sông dày đặc, lượng nước lớn. 

- Do lãnh thổ châu Phi kéo dài từ chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam 

nên châu Phi thuộc môi trường đới nóng. 

 

 

0,25 

Câu 3. 

 

a/ Thủy hử, Tam quốc diễn nghĩa, Tây du ký, Hồng lâu mộng 

b/ Vì nó tạo ra hệ thống tôn ti trật tự, lễ giáo phục phục cho sự thống trị 

của giai cấp thống trị trong xã hội phong kiến Trung Quốc 

0,25 

 

0,75 

Câu 4 

 

Kiến trúc đền Angkor Wat 0,5 

 

HẾT. 
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KHUNG MA TRẬN - KTCK I - MÔN: LS – ĐL 7 – NH: 2025 -2026 ( HÒA NHẬP) 

 

 

 

TT 

 

 

Chủ 

đề/ 

Chư

ơng 

 

 

Nội 

dung/ 

đơn vị 

kiến 

thức 

 

Mức độ đánh giá 

 

Tổng 

Tỉ lệ 

% 

điểm 

TNKQ Tự luận   

Nhiều lựa 

chọn 

“Đúng – 

Sai”2 

Trả lời 

ngắn3 
   

Biết Hiểu 
V

D 
Biết Hiểu 

V

D 
Biết Hiểu 

V

D 
Biết Hiểu 

V

D 
Biết Hiểu 

V

D 
 

Phần Lịch Sử 

1 I 

Tây Âu 

từ thế 

kỷ V 

đến 

nửa 

đầu thế 

kỷ XVI 

    C10     
TL2

a 

TL2

b 

TL

2c 
1 2 1 20% 

2 II 

Trung 

Quốc 

từ thế 

kỷ VII 

đến 

giữa 

thế kỷ 

XIX 

C4,     C9        1 1  10% 

3 III 

Ấn Độ 

từ thế 

kỷ IV 

đến 

giữa 

thế kỷ 

XIX 

     C11         1 5% 

4 IV 

Đông 

Nam Á 

từ nửa 

sau thế 

kỷ X 

đến 

C5, 

C6 
    C12       2  1 15% 
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nửa 

đầu thế 

kỷ XVI 

Số câu 3    2 2    1 1 1 4 3 3  

Số điểm 1,5 2,0    1,5 2,0 1,5 1,5 5,0 

Tỉ lệ % 
15% 20%    15% 20% 15% 

15

% 
50% 

Phần Địa Lí 

1 I 
Châu 

Âu 
C1,2 C,3  

C7  
       3 1  20 

2 II 
Châu 

Á 
   

C8  
       1   5 

3 III 
Châu 

Phi 
       

C13 C1

4 
 

TL1

a 

Tl1

b 
 2 2 25 

Số câu 2 1  2    1 1  1 1 4 3 2  

Số điểm 1,5 1 1 1,5 2,0 1,5 1,5 5,0 

Tỉ lệ % 
15% 10% 10% 15% 20% 15% 

15

% 
50% 

Tổng số câu 5 1  1 3 2  1 1 1 2 2 7 7 4  

Tổng số điểm 3,0 3,0 1,0 3,0 4,0 3,0 3,0 100% 

Tổng tỉ lệ % 30% 30% 10% 30% 40% 30% 
30

% 
100% 
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BẢNG ĐẶC TẢ - KTCK 1 - MÔN: LS - ĐL 7- NH: 2025-2026 (HÒA NHẬP) 

 

 

TT 

 

Chủ 

đề/Ch

ương 

 

Nội 

dung/đơn 

vị kiến 

thức 

 

 

Yêu cầu cần đạt 

Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá 

TNKQ Tự luận 

Nhiều lựa chọn “Đúng – Sai” Trả lời ngắn  

B H VD B H VD B H VD B H VD 

Phần Lịch Sử 

1 I 

Tây Âu từ 

thế kỷ V 

đến nửa đầu 

thế kỷ XVI 

- Mức độ Biết: 

+ Biết được nội 

dung cải cách tôn 

giáo 

- Mức độ Hiểu: 

+ Lý giải được vì 

sao việc bán 

“Thẻ miễn tội” 

lại châm ngòi 

cho phong trào 

cải cách tôn giáo 

    
C1

0 
    

TL

2a 

TL

2b 

TL2

c 

2 II 

Trung Quốc 

từ thế kỷ 

VII đến 

giữa thế kỷ 

XIX 

- Mức độ Biết: 

+ Biết được các 

triều đại và 

thành tựu của 

Trung Quốc 

thời phong kiến 

C4,     C9        

3 III 

Ấn Độ từ 

thế kỷ IV 

đến giữa thế 

kỷ XIX 

- Mức độ Biết: 

+ Biết được sự 

thành lập của 

vương triều Đê-

li 

     C11       

4 IV 

Đông Nam 

Á từ nửa 

sau thế kỷ X 

đến nửa đầu 

thế kỷ XVI 

- Mức độ Biết: 

+ Biết được sự 

ra đời các quốc 

gia Đông Nam 

Á từ nửa sau thế 

kỷ X đến nửa 

đầu thế kỷ XVI 

C5, 

C6 
    C12       

Số câu  3    2 2    1 1 1 

Số điểm  1,5 2  1,5 
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Tỉ lệ %      

Phần Địa Lí 

1 I Châu Âu 

Hiết, biết về 

thiên nhiên, dân 

cư, xã hội 

C1,2 C,3  

C7  

       

2 II Châu Á 

Hiết, biết về 

thiên nhiên, dân 

cư, xã hội 

   

 C8 

       

3 III Châu Phi 

Hiết, biết về 

thiên nhiên, dân 

cư, xã hội 

       

C13 C14 

 
TL

1a 
Tl1b 

Số câu  2 1  1 1   1 1  1 1 

Số điểm  1,5 1 1 1,5 

Tỉ lệ %  15% 10% 10% 15% 

Tổng số câu  5 1  1 3 2  1 1 1 1 1 

Tổng số điểm  3,0 3,0 1,0 3,0 

Tổng tỉ lệ %  30% 30% 10% 30% 
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TRƯỜNG TIỂU HỌC – TRUNG HỌC  

               CƠ SỞ TÂN TRUNG   

             

 

      

 

Họ và tên :...................................................... 

Lớp: 7/............................................................ 
Phòng: ................. SBD: ................. 

ĐIỂM Chữ ký giám khảo Giám thị 1 Giám thị 2 

A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) Mỗi câu đúng 0,5 đ 

I. Dạng chọn đáp án đúng nhất (3,0 điểm) 

Câu 1. Lãnh thổ châu Âu kéo dài từ: 

A. Khoảng 300B đến 710B.                    

B. Khoảng 320B đến 710B 

C. Khoảng 340B đến 710B.                      

D. Khoảng 360B đến 710B. 

Câu 2.  Các sông dài và quan trọng nhất ở Châu Âu? 

A. Von- ga, Đa- nuyp, Trường Giang           

B. Von- ga, Đa- nuyp, Hoàng Hà 

C. Von- ga, Đa- nuyp, Rai-nơ                     

D. Von- ga, Đa- nuyp, Mê -Kông 

Câu 3. Năm 2020, quốc gia rời khỏi EU? 

A. Anh            

B. Đức   

C. Pháp        

D. Cả 3 ý trên đều đúng 

Câu 4. Triều đại nào dưới đây ở Trung Quốc do người Mông Cổ lập ra? 

A. Đường (618 - 907)   B. Tống (960 - 1279) 

C. Nguyên (1271 - 1368)   D. Minh (1368 - 1644) 

Câu 5. Vương quốc Su-khô-thay là tiền thân của quốc gia nào hiện nay? 

A. Thái Lan   B. Mi-an-ma  C. Ma-lai-xi-a  D. In-đô-nê-xi-a 

Câu 6. Vương quốc Lan Xang thi hành chính sách đối ngoại như thế nào? 

A. Ép các nước nhỏ hơn phải thần phục, triều cống.  

B. Hòa hiếu với láng giềng nhưng cương quyết chống xâm lược.  

C. Tiến hành nhiều cuộc chiến tranh chinh phạt để mở rộng lãnh thổ.  

D. “Bế quan tỏa cảng”, đóng cửa không giao thương với quốc gia nào. 

 

ĐỀ HÒA NHẬP 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I 

NĂM HỌC 2025 – 2026 

Môn: Lịch sử và Địa lí – Lớp 7 

Thời gian làm bài: 60 phút. 
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Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 

Đáp án       

II. Dạng điền đáp án Đúng / Sai  (3.0 điểm) 

Câu 7. Năm 2020, liên minh châu Âu có 27 quốc gia thành viên.   

Câu 8. Đồng bằng châu Á chiếm ¾  diện tích lãnh thổ.  

Câu 9. Trong quan điểm của Nho giáo, “Tam cương” được hiểu là 3 mối 

quan hệ cơ bản trong xã hội.  

 

Câu 10. Quan điểm của các nhà cải cách tôn giáo ở Tây Âu là ủng hộ 

những hành vi sai trái của Giáo hội và việc tùy tiện giải thích Kinh Thánh 

 

Câu 11. Việc chế tạo vắc-xin, phẫu thuật và khử trùng vết thương là những 

thành tựu y học của cư dân Ấn Độ thời Gúp-ta vẫn được ứng dụng đến 

ngày nay.  

 

Câu 12. Thánh Địa Mỹ Sơn là một trong những công trình kiến trúc nổi 

tiếng của Chăm-pa còn tồn tại đến ngày nay. 

 

III. Dạng câu hỏi trả lời ngắn (1.0 điểm) 

Câu 13. Châu Phi có núi Ki-li-man-gia-rô cao 5895 m nằm gần Xích đạo nhưng quanh năm: 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

Câu 14. Quan sát và cho biết tên bức ảnh là gì? 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 

B. TỰ LUẬN (3.0 điểm) 

Câu 1. (1,5 điểm) Dựa vào lược đồ, nêu đặc điểm nổi bật về vị trí và giới hạn của châu 

Phi?  
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........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

Câu 3. (1,5 điểm) Đọc đoạn tư liệu sau và cho biết: Tại sao việc nhà thờ bán “thẻ miễn tội” lại 

châm ngòi cho phong trào Cải cách tôn giáo bùng nổ?  

“Theo Giáo hội Thiên chúa giáo đương thời, “thẻ miễn tội” có thể xóa bỏ mọi “tội lỗi” cho con 

người. Giá bán tùy theo khả năng chi trả của người mua.” 

Tư liệu phần Em có biết, SGK trang 24. 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

HẾT 
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ĐÁP ÁN KTCK I- MÔN: LS -ĐL 7 – NH: 2025 - 2026 (HÒA NHẬP) 

A. Trắc nghiệm: Mỗi câu đúng 0,5đ 

I.Dạng chọn đáp án đúng nhất (3.0 điểm) 

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 

Đáp án D C A C C A 

II. Dạng điền đáp án đúng sai (3,0 điểm) 

7. Đúng 

8. Sai 

9. Đúng 

10. Sai 

11. Đúng 

12. Đúng 

III. Dạng câu hỏi trả lời ngắn (1,0 điểm) 

13. Vẫn có băng tuyết bao phủ 

14. Quần thể kim tự tháp Gi-da. 

B. Tự luận: 3,0đ 

Câu hỏi Nội dung trả lời Điểm 

Câu 1 

- Phần lớn châu Phi nằm giữa chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam. 

- Giới hạn: Phía Bắc tiếp giáp châu Âu qua biển Địa Trung Hải, 

phía Đông Bắc tiếp giáp châu Á qua biển Đỏ. Phía Đông Nam 

giáp đại dương Ấn Độ Dương. Phía Tây giáp đại dương Đại Tây 

Dương.  

- Do lãnh thổ kéo dài từ chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam. Ít chịu 

ảnh hưởng của biển, dòng biển lạnh chạy sát bờ biển và dãy núi 

cao ở Tây Bắc ngăn cản gió ẩm từ biển thổi vào. 

1,5 

 

 

 

Câu 2 
Tạo ra sự bất công trong xã hội, vì chỉ có người giàu mới có tiền mua 

“thẻ miễn tội” để xóa bỏ tội lỗi, còn người nghèo thì không. 

1,5 

 

HẾT. 
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